BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA  HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG THCS: CẨM PHÚC
	Môn
	Khối
	Số HS
	Số HS dự KT
	Số bài KT đạt loại
	Số bài KT từ 5 trở lên

	
	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	SL
	%

	VĂN
	6
	103
	103
	2
	36
	54
	10
	1
	92
	89.3

	
	7
	93
	93
	2
	42
	43
	6
	0
	87
	93.6

	
	8
	84
	84
	2
	34
	25
	20
	3
	61
	72.6

	
	9
	93
	93
	36
	45
	11
	
	
	92
	98.9

	TOÁN
	6
	103
	103
	11
	34
	41
	17
	0
	86
	84

	
	7
	93
	93
	26
	30
	29
	6
	2
	85
	91.4

	
	8
	84
	84
	6
	34
	34
	9
	1
	74
	88.1

	
	9
	93
	93
	12
	19
	43
	18
	1
	74
	79.6

	SỬ
	6
	103
	103
	11
	32
	56
	4
	
	99
	96.1

	
	7
	93
	93
	0
	35
	38
	19
	1
	73
	78.5

	
	8
	84
	84
	19
	23
	33
	6
	3
	75
	89.3

	
	9
	93
	93
	15
	60
	17
	1
	
	92
	98.2

	ĐỊA
	6
	103
	103
	7
	72
	24
	
	
	103
	100

	
	7
	93
	93
	27
	58
	8
	
	
	93
	100

	
	8
	84
	84
	27
	41
	16
	
	
	84
	100

	
	9
	93
	93
	12
	68
	13
	
	
	93
	100

	GDCD
	6
	103
	103
	16
	32
	55
	
	
	103
	100

	
	7
	93
	93
	23
	44
	26
	
	
	90
	100

	
	8
	84
	84
	27
	33
	24
	
	
	84
	100

	
	9
	93
	93
	20
	40
	33
	
	
	93
	100

	TIẾNG ANH
	6
	103
	103
	20
	43
	36
	4
	
	99
	96.1

	
	7
	93
	93
	13
	43
	30
	7
	
	86
	92.5

	
	8
	84
	84
	8
	34
	34
	8
	
	76
	90.5

	
	9
	93
	93
	8
	28
	50
	6
	1
	86
	92.5

	MỸ THUẬT
	6
	103
	103
	103
	
	
	
	
	103
	100

	
	7
	93
	93
	93
	
	
	
	
	93
	100

	
	8
	84
	84
	84
	
	
	
	
	84
	100

	
	9
	93
	93
	93
	
	
	
	
	93
	100

	ÂM NHẠC
	6
	103
	103
	103
	
	
	
	
	103
	100

	
	7
	93
	93
	93
	
	
	
	
	93
	100

	
	8
	84
	84
	84
	
	
	
	
	84
	100

	
	9
	93
	93
	93
	
	
	
	
	93
	100

	VẬT LÝ
	6
	103
	103
	11
	30
	51
	11
	
	92
	89.3

	
	7
	93
	93
	23
	35
	35
	
	
	93
	100

	
	8
	84
	84
	28
	23
	33
	
	
	84
	100

	
	9
	93
	93
	21
	45
	27
	
	
	93
	100

	HOÁ
	6
	103
	103
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	93
	93
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	84
	84
	27
	27
	29
	1
	
	83
	98.8

	
	9
	93
	93
	16
	38
	37
	2
	
	91
	87.9

	SINH
	6
	103
	103
	9
	28
	45
	20
	1
	82
	79.6

	
	7
	93
	93
	26
	42
	20
	5
	
	88
	94.6

	
	8
	84
	84
	41
	28
	14
	1
	
	83
	98.8

	
	9
	93
	93
	9
	59
	21
	3
	1
	89
	95.7

	CÔNG NGHỆ
	6
	103
	103
	18
	59
	26
	
	
	103
	100

	
	7
	93
	93
	7
	53
	30
	3
	
	90
	96.8

	
	8
	84
	84
	30
	20
	14
	
	
	64
	76.2

	
	9
	93
	93
	15
	60
	18
	
	
	93
	100

	THỂ DỤC
	6
	103
	103
	103
	
	
	
	
	103
	100

	
	7
	93
	93
	93
	
	
	
	
	93
	100

	
	8
	84
	84
	84
	
	
	
	
	84
	100

	
	9
	93
	93
	93
	
	
	
	
	93
	100

	TIN HỌC
	6
	103
	103
	9
	74
	20
	
	
	103
	100

	
	7
	93
	93
	10
	54
	29
	
	
	93
	100

	
	8
	84
	84
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	93
	93
	
	
	
	
	
	
	


                                                             Cẩm Phúc, ngày 25 tháng 12 năm 2012
